
   

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt Nha Khoa Mai Thanh -BS Mai Thị Hồng Thanh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ–UBND ngày 20/06/2022 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Y tế Hưng Yên; 

Căn cứ biên thẩm đinh; Biên bản họp tổ thẩm định xét duyệt cấp Chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và Giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh ngày 14 tháng 12 năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng 

khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha Khoa Mai Thanh gồm 53 kỹ thuật (có 

danh mục kèm theo); Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên. 

 Điều 2. Ông/bà phụ trách phòng khám chịu trách nhiệm thực hiện các kỹ 

thuật theo Thông tư số 43/2013/TT–BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Thanh tra Y tế; Trưởng phòng Nghiệp vụ; 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Giang và Ông/bà phụ trách Phòng khám 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha Khoa Mai Thanh căn cứ quyết định thi hành./.                                                                                                                                               

 Nơi nhận:                                                                           
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu :VT, NV. 

                       GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Anh 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 958/QĐ-SYT                Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2022 



DANH MỤC 

KỸ THUẬT TRONG PHÒNG KHÁM  

CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA MAI THANH 
(Ban hành 53 kỹ thuật KCB theo Quyết định số: 958/QĐ – SYT 

 Ngày 14/12/2022 kèm theo giấy phép hoạt động số: 477/HY-GPHĐ) 

  Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

STT 
STT 

TT43 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

RĂNG HÀM MẶT 

 A. RĂNG 

1 6 Phẫu thuật cấy ghép Implant 

2 11 Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng 

3 41 Điều trị viêm quanh răng 

4 42 Chích áp xe lợi 

5 43 Lấy cao răng 

6 54 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử 

dụng trâm xoay máy 

7 61 Điều trị tủy lại 

8 68 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite 

9 70 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement 

10 72 Phục hồi cổ răng bằng Composite 

11 77 Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau 

12 79 Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma  

13 82 Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc 

14 107 Chụp hợp kim thường cần sứ 

15 108 Chụp hợp kim Titanium cần sứ 

16 109 Chụp sứ toàn phần 

17 128 Veneer sứ toàn phần 

18 131 Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo 

19 132 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo 

20 133 Hàm khung kim loại 

21 138 Tháo chụp răng giả 

22 158 Nắn chỉnh răng sử dụng neo chặn bằng Microimplant 

23 159 Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định 

24 160 Nắn chỉnh răng ngầm 

25 161 Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí cụ cố định 

26 173 Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng 

27 174 Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung bẻ Loop L hoặc dây cung 

đảo ngược 

28 177 Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố định 

29 180 Đóng khoảng bằng khí cụ tháo lắp 



30 183 Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp 

31 186 Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp 

32 198 Phẫu thuật nhổ răng ngầm 

33 199 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên 

34 200 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới 

35 201 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân 

36 203 Nhổ răng vĩnh viễn 

37 204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 

38 205 Nhổ chân răng vĩnh viễn 

39 206 Nhổ răng thừa 

40 213 Cắt lợi xơ cho răng mọc 

41 220 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng 

42 224 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 

43 226 Trám bít hố rãnh Glasslonomer Cement 

44 229 Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor 

45 232 Điều trị tủy răng sữa 

46 233 Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit 

47 236 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement 

48 238 Nhổ răng sữa 

49 298 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 

50 300 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 

51 301 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt 

52 315 Gây tê vùng điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên 

53 335 Nắn sai khớp thái dương hàm 

DANH SÁCH 

NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH TRONG PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM 

MẶT NHA KHOA MAI THANH 

TT 

Họ và tên 

người 

hành nghề 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 

Mai Thị 

Hồng 

Thanh 

Bác sĩ  
004836/HY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên răng 

hàm mặt 

Từ 7h-20h các 

ngày trong tuần 

Chủ cơ sở; 

Khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phòng khám 

răng hàm mặt 

           Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2022 
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